
TIẾNG VIỆT 2 - DẤU CÂU: DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, DẤU

CHẤM THAN, DẤU HỎI

1. Dấu phẩy (,)

- Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu (Ngăn cách các từ cùng chỉ đặc

điểm, từ cùng chỉ hoạt động, cùng chỉ sự vật trong câu).

Ví dụ: Hoa hồng, hoa cúc, hoa lan đang đua nhau khoe sắc trong vườn.

2. Dấu chấm (.)

Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể.

Ví dụ: Mẹ em là một bác sĩ nhiệt huyết.

3. Dấu chấm hỏi (?)

Dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu hỏi.

Ví dụ: Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?

4. Dấu chấm than (!)

Dấu chấm than dùng ở cuối câu bộc lộ cảm xúc.

Ví dụ: Ôi, bức tranh này đẹp quá!

PHIẾU BÀI TẬP: ÔN TẬP DẤU CÂU

Bài 1: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:

(Gợi ý: Dấu phẩy dùng để ngăn cách các từ cùng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong
câu).

a) Mùa thu bầu trời xanh thẳm cao vút và không một gợn mây.

b) Trong giờ ra chơi chúng em cùng nhau đá bóng nhảy dây đọc truyện dưới sân

trường.

c) Vườn cây nhà bà ngoại trồng rất nhiều loại quả thơm ngon như nhãn vải bưởi

hồng.

d) Chú cún con nhà em có bộ lông mượt mà đôi mắt tròn xoe và cái đuôi ngoáy tít.

Bài 2: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:

(Gợi ý: Dấu phẩy dùng để ngăn cách thành phần phụ trả lời cho câu hỏi Ở đâu, Khi nào,

Để làm gì... với thành phần chính).



a) Mỗi buổi sáng thức dậy em đều gấp chăn màn thật gọn gàng.

b) Dưới đáy đại dương sâu thẳm những rặng san hô lấp lánh đủ sắc màu.

c) Để đạt kết quả cao trong học tập Nam luôn chú ý nghe cô giáo giảng bài.

d) Vì trời mưa to buổi dã ngoại của lớp chúng em phải hoãn lại.

Bài 3: Điền dấu phẩy (,) vào các ô trống trong câu sau:

a) Trên bãi cỏ  đàn bò đang ung dung gặm cỏ.

b) Lớp em có bạn Nam  bạn Nga  bạn Lan thi học sinh giỏi.

c) Giờ ra chơi  chúng em ùa ra sân như bầy chim vỡ tổ.

d) Buổi sáng  em thức dậy sớm  tập thể dục  ăn sáng rồi đi học.

Bài 4: Đọc đoạn văn sau và điền dấu phẩy (,) vào các ô trống cho thích hợp:

    Mùa xuân đến  cây cối đâm chồi nảy lộc. Khắp các nẻo đường  hoa đào

 hoa mai thi nhau đua nở. Trên bầu trời  những đàn én chao lượn báo hiệu

mùa xuân về. Ai nấy đều vui vẻ  hân hoan đón chào năm mới. 

Bài 5: Điền dấu chấm vào vị trí thích hợp và viết lại cho đúng chính tả:

mùa xuân đã về trên quê hương em cây cối đâm chồi nảy lộc những bông hoa đua

nhau khoe sắc thắm chim chóc hót líu lo trên cành

Bài 6: Điền dấu câu thích hợp (dấu chấm, dấu chấm hỏi, hoặc dấu chấm than)

vào ô trống:

a) Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy rọi những tia nắng ấm áp xuống mặt đất 

b) Ôi, chú mèo con nhà cậu mới đáng yêu làm sao 

c) Cậu có muốn chiều nay đi đá bóng cùng tớ không 

d) Chúng em đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài 

Bài 7: Điền dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.) vào từng ô trống trong đoạn văn
sau:

Sáng sớm  sương mù còn giăng kín những sườn đồi  Những chú chim

sâu   chim sẻ đã thức dậy nhảy nhót chuyền cành lách chách   Phía đằng

đông  ông mặt trời từ từ nhô lên rọi những tia nắng ban mai ấm áp xuống mặt

đất  Một ngày mới lại bắt đầu trên quê hương em 



Bài 8: Đọc kĩ đoạn văn dưới đây và điền dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.) vào ô

trống:

Trong khu vườn nhỏ của ông nội  hoa hồng  hoa cúc  hoa đồng tiền

đang đua nhau khoe sắc thắm  Từng đàn ong bướm bay lượn rập rờn  tìm

mật ngọt từ những bông hoa tươi  Gió xuân nhè nhẹ thổi qua làm những cành

lá khẽ rung rinh  Khung cảnh thiên nhiên thật thanh bình và tươi đẹp 

Bài 9: Điền dấu câu thích hợp (dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm

than) vào ô trống:

a) Chao ôi  Chiếc váy này mới đẹp làm sao 

b) Sáng nay  lúc mấy giờ cậu thức dậy 

c) Mùa hè  hoa phượng  hoa bằng lăng nở rực rỡ khắp sân trường 

d) Mẹ dặn em phải chăm chỉ học hành  vâng lời thầy cô giáo 

Bài 10: Đọc đoạn văn sau và điền dấu câu thích hợp vào ô trống:

    Chủ nhật tuần này  lớp chúng em sẽ đi tham quan bảo tàng  Lan quay

sang hỏi Hoa:

- Cậu có muốn đi cùng chúng tớ không 
Hoa reo lên:

- Tuyệt quá  Tớ nhất định sẽ xin phép mẹ để tham gia cùng các cậu 

Bài 11: Điền dấu câu thích hợp (dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu

chấm than) vào ô trống trong đoạn hội thoại sau:

Nam hỏi:

- Cậu đi đâu đấy 
Bình đáp:

- Tớ đi nhà sách  Cậu có muốn đi cùng tớ không 
Nam reo lên:

- Thích quá  Chờ tớ lấy chiếc mũ rồi cùng đi nhé 

Bài 12: Điền dấu câu thích hợp (dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu

chấm than) vào các ô trống dưới đây:

a) Ôi  bông hoa hồng này thơm quá 

b) Chiều nay  sau khi tan học  chúng mình cùng ra sân đá bóng nhé 

c) Mẹ ơi  mẹ mua cho con cuốn truyện này được không ạ 

d) Ngoài đồng  các bác nông dân đang say sưa cấy lúa 



Bài 13: Đọc đoạn văn sau và điền dấu phẩy (,), dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?)

hoặc dấu chấm than (!) vào ô trống cho thích hợp:

Vào một buổi sáng mùa hè trong xanh  chim chóc hót ríu rít trên cành 

Bé Mai tung tăng chạy ra vườn  Bé ngạc nhiên thốt lên:

- Chà  nụ hoa hồng đã nở rồi  Đẹp quá 

Bé chạy vội vào nhà gọi mẹ:

- Mẹ ơi  mẹ ra xem hoa nở này 
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